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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
(Coppy từ dữ liệu nguồn trong file excel rồi chỉnh sửa hình thức)

	TT 
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	MT ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: 
GIAO THÔNG
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	GT
đường bộ
	GT đường thủy
	GT đường sắt + hàng không
	Tham gia giao thông an toàn
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	 6
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	*Nhóm động tác tập với nơ
+ ĐT hô hấp: Còi tàu
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm mũi bàn chân. 
+ ĐT chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao
+ ĐT bật: Bật luân phiên chân trước chân sau                                  
	Khối
	Sân chơi
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	23
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thăng bằng trong 10s
	 
	Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
	
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	
	

	25
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
	 
	Đi trên dây
	Tiết học: Đi trên dây
TC: Chuyền bóng qua đầu
	lớp + khối
	lớp học + sân chơi
	x
	HĐH + HĐNT
	
	
	
	

	81
	Ném trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m đường kính 40cm bằng 1tay/2tay
	 
	Ném trúng đích ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m đường kính 40cm bằng 1 tay
	HĐH: Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay 
	lớp + khối
	lớp học + sân chơi
	
	
	HĐH + HĐNT
	
	
	

	77
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa 2.5- 3m.
	 
	Ném xa bằng 2 tay
	HĐH: Ném xa bằng 2 tay
- TC: Ai ném xa nhất
	lớp + khối
	lớp học + sân chơi
	
	
	
	
	HĐH + HĐNT
	

	104
	Bền bỉ dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 5m

	 
	Nhảy lò cò 5m
	HĐH: Nhảy lò cò 5m 
TC: Chuyền bóng qua chân
	Lớp
	
	
	
	
	HĐH + HĐNT
	
	

	105
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	

x
	Chơi trò chơi vận động
	- TC: Ô tô và chim sẻ; Ô tô về bến; Đua thuyền; Tàu về bến; Tàu hỏa lên dốc, xuống dốc, Chú cảnh sát chỉ đường
	Lớp
	lớp học +  sân chơi
	
	HĐNT + HĐC
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	

	106
	Biết tô đồ theo nét
	
	Tô đồ theo nét
	
- Tô đồ theo nét



	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	126
	Biết tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	 
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu luồn
	- TC góc vận động: Kéo khóa áo, cài quai mũ, buộc dây giày, buộc dây váy, bện tóc… 
- TC góc nấu ăn:
Buộc tạp dề. 
- TC góc xây dựng: Cài quả, bấm quả
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	130
	Biết ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	 
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	- TC: Ghép hình các PTGT, biển báo giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	152
	Biết cách phân biệt thực phẩm thức ăn sạch, an toàn
	 
	Phân biệt thực phẩm sạch, an toàn
	Trò chuyện về các loại thực phảm sạch, an toàn
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	12
	Có một số hành vi văn minh,thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hằng ngày
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết xuất
	Trò chuyện về những thói quen tốt trong ăn uống, không nói chuyện giờ ăn, không ăn quá nhanh, nhai kĩ ăn hết xuất...
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	156
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (Táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân...
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	- TC: Bé tập chế biến món ăn
- Trò chuyện về những món bổ sung dinh dưỡng khi trẻ bị bệnh
- Cho trẻ xem và trò chuyện về hình ảnh kỹ thuật sơ cứu thông thường
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG + VS- AN
+ HĐC
	
	HĐG + VS- AN
+ HĐC
	
	

	220
	Biết tránh 1 số trường hợp không an toàn
	 
	Tránh một số trường hợp không an toàn như:  Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không có sự cho phép của cô giáo
	- Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn như: Ra khỏi khu vực trường, lớp khi không có sự cho phép của cô giáo. 
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	
	
	ĐTT
	

	225
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	 
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	TC thực hành : Một số Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng: 
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐNT
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIÊN NHẬN THỨC

	239
	Biết tên gọi, đặc điểm, công dụng một số PTGT đường thủy và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu. Biết tên gọi của người điều khiển và 1 số loại hình dịch vụ khi tham gia giao thông. 
	 
	Nhận biết tên gọi, đặc điểm và sự đa dạng của các PTGT đường thủy (tàu thủy, thuyền buồm, ca nô, thuyền thúng ....)
	- Trò chuyện về tên gọi của các PTGT đường thủy  như: Tàu thủy, thuyền buồm, ca nô, thuyền thúng

	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	
	

	239
	Biết tên gọi, đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT đường bộ và phân loại 2-3 dấu hiệu
	 
	Nhận biết tên gọi, đặc điểm và sự đa dạng của các PTGT đường bộ
	 - HĐH: Tìm hiểu 1 số PTGT đường bộ
TC: Bánh xe quay
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
+ HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	
	- TC: Bắt chước tiếng động cơ của các PTGT đường bộ.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	
	

	240
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa đèn báo hiệu dành cho người đi bộ. 
	x
	Nhận biết đèn dành cho người đi bộ có 2 màu: tín hiệu đèn màu đỏ có hình người, tư thế đứng và tín hiệu màu xanh có hình người tư thế đi 
	- TC: Lái xe đúng đường
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Xem lại tập phim số: Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ

	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	
	

	241
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của đèn báo hiệu dành cho PTGT đường bộ. 
	 
	Nhận biết đèn tín hiệu giao thông có 3 màu đỏ, vàng, xanh, có dạng hình tròn nắp theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang. Thứ tự tín hiệu nắp theo chiều thẳng đứng là: đèn ở trên đèn vàng ở giữa, đèn xanh ở dưới. 
	- TC: Sắp xếp thứ tự đúng của đèn giao thông.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	HĐNT
	

	242
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của nhóm biển báo cấm.
	x
	Nhận biết đặc điểm một số biển báo cấm (chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ 1 số trường hợp đặc biệt (cấm xe ô tô, cấm xe đạp)
	- Trò chuyện về một số biển báo cấm
- TC: Phân loại biển báo giao thông.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	243
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của nhóm  biển báo nguy hiểm
	x
	Nhận biết đặc điểm một số biển báo nguy hiểm (có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu)
	- Trò chuyện về một số biển báo nguy hiểm

- TC: Phân loại biển báo giao thông
	Lớp
	lớp học + sân chơi
	
	HĐG
	
	
	
	

	244
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của nhóm biển báo hiệu lệnh
	x
	Nhận biết đặc điểm của một số biển hiệu lệnh (có dạng hình tròn, nền xanh lam, trên có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông biết. VD: Hướng đi phải theo, đường dành cho người đi bộ)
	- Trò chuyện về một số biển hiệu lệnh
	Lớp
	Lớp học
	
	\
	
	
	HĐNT
	

	246
	Biết một số quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
	x
	Quy định đảm bảo an toàn, thực hiện kỹ năng an toàn khi đi bộ
	Trò chuyện quy định đảm bảo an toàn, thực hiện kỹ năng an toàn khi đi bộ
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	
	

	247
	Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của nhóm biển báo chỉ dẫn
	 
	Nhận biết đặc điểm của một số biển chỉ dẫn (có hình chữ nhật hoặc hình vuông, hoặc hình mũi tên nền màu xanh lam.
VD: nơi đỗ xe, hầm chui qua đường cho người đi bộ, cửa hàng xăng dầu, bến xe buýt)
	- Trò chuyện về một số biển chỉ dẫn

- TC: Phân loại biển báo giao thông
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	HĐG
	

	248
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	- Làm quen với một số thao tác cơ bản với máy tính.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	

	249
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	x
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	- TC: Hãy chọn đúng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	

	351
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	 
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	- Tiết học: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
- Ôn đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo.
	Khối
	Lớp học
	x
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 
	

	
	
	 
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- HĐH: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
- Ôn: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Khối
	Lớp học
	x
	 
	 
	HĐH + HĐG + HĐC
	 
	

	
	
	 
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- HĐH: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
- Ôn:  Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐH + HĐG + HĐC
	

	352
	Trẻ có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- TC: Ghép hình 1 số PTGT
- TC: Ghép biển báo giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG 
	

	353
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	 
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	- TC: Ghép 1 số PTGT 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	416
	Có khả năng nghe hiểu được nội dung truyện kể, truyện đọc  phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	 
	Nghe truyện đọc, truyện kể theo chủ đề
	- Truyện: Tự tin thể hiện mình
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	
	- HĐH: Truyện xe lu và xe ca
- Ôn truyện: Xe lu và xe ca
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	 
	 
	HĐH + HĐG + HĐC
	

	417
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi .
	 
	Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
	- Thơ: Đèn giao thông
- Câu đố về PTGT 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	415
	Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh..... 
	 
	- Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	- Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT 
	 
	
	

	34
	Biết miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật. 
	 
	Miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật. 
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	

	35
	 Biết đóng kịch, đóng vai của nhân vật trong tuyện.
	 
	 Đóng kịch, đóng vai của nhân vật trong tuyện.
	- HĐH: Đóng kịch "Qua đường"

- TC: Đóng kịch Bi, Bo, Ben, Qua đường
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH + HĐG
	 
	 
	 
	

	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi.
	 
	Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề
	- HĐH: Thơ: Giúp bà
- Đọc thơ chữ to
- Ôn đọc thơ: "Giúp bà
	Lớp
	Lớp học
	x
	 
	HĐH + HĐG + HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	
	- Thơ con đường của bé 
- Ôn đọc thơ: "Tàu hỏa"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC 
	HĐC
	

	466
	Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm, lối ra - vào.
	 
	Làm quen mới một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm..
	- Làm quen  với 1 số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm..
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	475
	Nhận dạng được chữ cái (in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái g, y trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- HĐH: Làm quen chữ cái g,y

- TC:  Tìm chữ g,y trong bài thơ.

- Ôn chữ cái g,y
	Khối
	Lớp học
	x
	 
	 
	HĐH + HĐG + HĐC
	 
	

	484
	Có khả năng tô, đồ nét chữ, chữ cái
	 
	Làm quen với cách viết tiếng việt. Tập tô, đồ các nét chữ 
	- Tô chữ rỗng g, y
- Đồ các nét chữ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	

	
	Có khả năng sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	 
	Sao chép kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	- TC: Bé sao chép chữ cái g,y
- Sao chép tên của mình, sao chép ký kiệu
	Lớp
	Lớp học
	x 
	 
	 
	 
	HĐG
	

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	501
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	 
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi chủ đề PTGT
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi chủ đề PTGT
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	525
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao
	 
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	- Trẻ trực nhật: kê bàn, phơi khăn, xấp khăn…
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	 
	 
	VS-AN
	

	531
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi
"đúng" - "sai", " tốt" - " xấu";  nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	 
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  
" đúng" - " sai",
 " tốt" - " xấu"
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi
" đúng" - " sai",
 " tốt" - " xấu"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 HĐNT
	 
	
	

	534
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	 
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	- Trò chuyện về các cách kiểm chế cảm xúc tiêu cực: tức giận, nóng nảy…
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT
	
	

	535
	 Thích chơi trò chơi dân gian. Biết được tên và luật chơi cách chơi trò một số trò chơi dân gian
	x
	Chơi một số trò chơi dân gian
	- TC: Mèo đuổi chuột; dung dăng dung dẻ; Kiểm đô la; Thả đỉa ba ba; Rồng rắn lên mây.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐC
	HĐC
	HĐNT
	

	536
	
Trẻ biết biết phòng tránh, xử lý  1 số tình huống khi bị lạc 
	x
	Dạy trẻ phòng tránh, xử lý  1 số tình huống khi bị lạc 
	 - Trò chuyện về cách phòng tránh, xử lý tình huống khi bị lạc đường.

	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT 
	
	

	





537
















538
	Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi tham gia giao thông
	 
	Đi trên vỉa hè, lề đường; đi bộ sát mép đường nếu không có vỉa hè, lề đường, không chơi dưới lòng đường. Khi ra đường phải có người lớn đi cùng. Khi đi qua đường phải có người lớn dắt. 
	- Trò chuyện về quy định và kỹ năng giữ an toàn khi tham gia giao thông.

- Xem phim: Cú đá siêu phàm.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	Tìm hiểu một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ (Khi qua đường phải đi vào phần đường dành cho người đi bộ, quan sát 2 phía và đèn hiệu giao thông. Nếu có xe đến gần không đi vội).  
	- Trò chuyện về một số quy định, kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐKH
	 
	 
	 
	

	
	Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi tham gia giao thông
	x
	Tìm hiểu một số quy định và những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ (Từ trong nhà, trong ngõ không được chạy ra đường đột ngột dễ gây tai nạn giao thông).

	- TC: Ai đúng ai sai
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	x
	Tìm hiểu một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ (Đi qua ngã ba, ngã tư đường .... Phải đi ở phần đường dành cho người đi bộ và tuân thủ các tín hiệu chỉ dẫn)
	- TC: Hành vi đúng sai khi tham gia giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	x
	
Tìm hiểu một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ (không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới).

	
- Trò chuyện, xem tập phim số 2: Bóng bay chạy trốn.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	

	539
	Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi trên các PTGT 
	x
	Tìm hiểu một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi trên các PTGT đường bộ (Ngồi yên 1 chỗ, thắt dây an toàn (nếu có).
	- TC: Hành vi đúng sai khi tham gia giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
x
	Tìm hiểu một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi trên các PTGT đường bộ (Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện).
	- HĐH: Dạy trẻ kĩ năng an toàn khi ngồi trên xe máy.
- TC: Người tài xế giỏi.
	lớp + khối 
	Lớp học
	x
	
	 
	 
	 HĐH + HĐNT
	

	
	
	
	
	- Trò chuyện về thực hiện các kỹ năng: đội mũ bảo hiểm đúng cách
- TC: Xếp đúng các bước đội mũ bảo hiểm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT+ HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	x
	Tìm hiểu và thực hiện một số quy định kỹ năng giữ an toàn khi đi trên các PTGT
(Không thò đầu thò tay ra ngoài, không tự ý mở cửa xe ô tô., bám vào thành phương tiện giao thông, Khi các phương tiện giao thông dừng hẳn mới lên hoặc xuống theo trật tự) 
	- Trò chuyện về: An toàn khi ngồi trên ô tô
- TC: Nào mình cùng lên xe buýt
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	ĐTT 
	

	540
	Biết được một số quy định, có những hành vi văn minh  khi tham gia giao thông đường bộ
	x
	Tìm hiểu và thực hiện một số quy định và văn hóa khi đi trên các PTGT đường bộ: nhường chỗ cho người già, em nhỏ, phụ nữ mang thai và người tàn tật; ngồi ngay ngắn không nói to, đùa nghịch....khi đi ô tô khách, ô tô buýt, hành khách đều phải mua vé
	- Trò chuyện vè những tình huống khi tham gia giao thông
( qua đường, trên các phương tiện công công)
- Xem tập phim vui giao thông: Quy tăc ứng xử trên xe buýt
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 HĐC
	 
	 
	

	541
	Biết được một số quy định, có những hành vi văn minh khi tham gia giao đường thủy. 
	x
	Tìm hiểu một số quy định và văn hóa khi đi trên các PTGT đường thủy: hành khách phải mua vé tại bến tàu; phải mặc áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, ngồi ngay ngăn, không đùa nghịch xô đẩy
	- Xem phim: Chuyến du ngoại trên chợ nổi - TC: Các bước mặc áo phao
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC+HĐG
	 
	 
	

	542
	Biết được một số quy định, có những hành vi văn minh khi tham gia giao thông đường hàng không. 
	x
	Tìm hiểu một số quy định và văn hóa khi đi trên các PTGT đường hàng không: hành khách phải mua vé, làm thủ tục lên máy bay tại sân bay; khi ngồi trên máy bay phải thắt dây an toàn. 
	- Trò chuyện về quy định và văn hóa khi đi PTGT đường hàng không.
- TC: Các bước thắt dây an toàn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC + HĐG
	 
	

	543
	Phân biệt được hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông 
	x

	Phân biệt được hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường bộ
	- TC: Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường bộ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	

	 
 
 
	
	
	Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường sắt
	- TC: Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường sắt.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường thủy
	- TC: Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường thủy.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường hàng không
	- TC: Phân biệt hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông đường hàng không.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	

	544
	Biết tỏ thái độ đồng tình với những hành vi đúng, tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sai khi than gia giao thông. 
	x





	Tỏ thái độ đồng tình với những hành vi đúng, tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sai khi than gia giao thông. 
	- Trò chuyện về những hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐKH
	 
	

	545
	Biết sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ pháp luật về giao thông.
	x
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ pháp luật về giao thông (Gây thương tích / chấn thương các bộ phận trên cơ thể)
	- Trò chuyện về các thương tích / chấn thương các bộ phận trên cơ thể
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐKH
	 
	 
	 
	

	
	
	x
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ pháp luật về giao thông (Thiệt hại về tính mạng/Bị mất người thân vĩnh viễn; tác động xấu dến tâm lý, tình cảm)
	- Trò chuyện về những thiệt hại khi không tuân thủ luật lệ giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐKH
	

	
	
	x
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ pháp luật về giao thông (Tổn thất, hỏng các phương tiện giao thông)
	- Trò chuyện về những tổn thất vật chất.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐKH
	

	554
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	 
	Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	- TC: Bác sĩ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	

	555
	Biết chờ đến lượt, hợp tác, chấp nhận khi tham gia các hoạt động
	 
	Xếp hàng không chen lấn, xô đẩy đùa nghịch 
	- Xếp hàng đi rửa tay, rửa mặt theo bàn
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	 
	 
	VS-AN
	

	 
	
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	578
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước các âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	 
	Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- TC: Cảm xúc của bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 ĐTT
	
	

	584
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	 
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	- Nghe bài hát:
Lời cô dạy; Anh phi công ơí ; Em làm công an; Em đi chơi thuyền...
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	588
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với  
 sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm, phù hợp với  sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	- HĐH: Dạy hát bài: Chiếc thuyền nan
- Ôn bài hát: Chiếc thuyền nan
	Lớp
	Lớp học
	 x
	 
	HĐH + HĐC
	 
	 
	

	
	
	 
	
	- HĐH: Dạy hát: Đèn xanh đèn đỏ
- Ôn bài hát: Đèn xanh, đèn đỏ
	Lớp 
	Lớp học
	x
	 
	 
	 
	HĐH + HĐC
	

	 591

	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu)
	 
	- Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu)
	- Tiết học: Dạy VĐMMH: bài: Ga tàu lửa
- Ôn bài: Ga tàu lửa
	Lớp 
	Lớp học
	 x
	 
	 
 
	HĐH + HĐC
   
	 
 
	

	
	
	 
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu.
	- HĐH: DạyVĐTTTPH bài: Đường em đi
- Ôn bài hát: Đường em đi
	Lớp 
	Lớp học
	x 
	 HĐH + HĐC
	 
	 
	
	

	607
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình , Gấp để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình , Gấp để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐH: Gấp máy bay
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH + HĐG
	 
	

	598
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối: Vẽ nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét cong nhọn, đường dích dắc CĐ PTGT
- Vẽ bút sáp, vẽ màu nước
	- Vẽ ngã tư đường phố.
- Vẽ chú cảnh sát giao thông
- Vẽ đèn giao thông, biển báo giao thông
- Vẽ ô tô, xe máy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	HĐG
	

	601
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	 
	Phối hợp các kỹ năng xé, dán tạo sản phẩm chủ đề PTGT
	-HĐH: Xé dán thuyền trên biển
- Ôn: Xé  dán thuyến trên biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH + HĐG
	 
	 
	

	602
	- Biết phối hợp các kỹ năng tô màu nước, gắn, cắt dán thành sản phẩm có màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối
	 
	 
	- Tô màu nước tranh rỗng các PTGT

- Gắn, trang trí tranh rỗng PTGT.

- Cắt, dán các nguyên học liệu làm đồ chơi: Ô tô, đèn tín hiệu, tàu hỏa, thuyền buồm, máy bay...
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	622
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	 
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Làm đồ chơi: Xe ô tô, xe buýt, tàu hỏa, đèn tín hiệu, biển báo giao thông; mũ bảo hiểm, 
	Lớp
	Lớp học
	 x
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	- HĐH: : STEAM - Dự án: Chế tạo ô tô bằng nguyên học liệu.
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
STEAM 
+ HĐG 
	
	
	
	STEAM 

	
	
	
	
	 - Làm khinh khí cầu  Làm máy bay, thuyền ; áo phao...
	Lớp
	Lớp học
	 x
	 
	 
	HĐG
	 
	

	623
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	 
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	- Trò chuyện về ý tưởng tạo hình của trẻ.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 HĐG
	
	 
	

	625
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	 
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 HĐG
	
	

	
	
	
	TỔNG SỐ CHIA THEO LĨNH VỰC
Trong đó:
	
	
	
	37
	25
	30
	33
	

	
	
	
	- Lĩnh vực thể chất
	 
 
	
	
	9
	
7
	
8
	
8
	

	
	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	 

	
	
	8
	6
	5
	5
	

	
	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	  
	
	
	1
	2
	3
	7
	

	
	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	  
	
	
	13
	6
	8
	10
	

	
	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	
	
	6
	4
	6
	3
	

	
	
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề theo chế độ sinh hoạt Trong đó:
	
	
	
	38
	25
	30
	33
	

	
	
	
	- Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	3
	1
	1
	2
	

	
	
	
	- Thể dục sáng
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	- Hoạt động góc
	 
	 
	 
	13
	8
	11
	9
	

	
	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	4
	4
	3
	4
	

	
	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	4
	2
	2
	4
	

	
	
	
	- Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	6
	

	
	
	
	- Hoạt động trải nghiệm/HĐH STEAM
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	- Hoạt động kết hợp
	
	
	
	2
	0
	1
	2
	

	
	
	
	Hoạt động học + Hoạt động góc
	
	
	
	1
	1
	1
	0
	

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời + Hoạt động góc
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Hoạt động học + Hoạt động góc + hoạt động chiều
	
	
	
	0
	2
	2
	2
	

	
	
	
	Hoạt động chiều + Hoạt động góc
	
	
	
	0
	1
	2
	0
	

	
	
	
	Hoạt động học + Hoạt đông ngoài trời
	 
	
	
	1
	1
	1
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời + Hoạt động chiều
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Hoạt động góc + VSAN + hoạt động chiều
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	

	
	
	
	Hoạt động học + Hoạt động chiều
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	- Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	-  Lễ hội
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	- Hoạt động học:
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	
	 Chia ra: + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	                + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	                + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	                + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	
	                + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	1
	

	
	
	



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Giao thông đường bộ
	1
	Từ ngày 7/3/2022 – 11/3/2022
	
	

	Giao thông đường thủy
	1
	Từ ngày 14/3/2022 – 18/3/2022
	
	

	Giao thông đường sắt, hàng không
	1
	Từ ngày 21/3/2022 – 25/3/2022
	
	

	Tham gia giao thông an toàn
	1
	Từ ngày 28/3/2022 – 01/4/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Giao thông đường bộ’
	Nhánh “Giao thông đường thủy”
	Nhánh “Giao thông đường sắt, hàng không”
	Nhánh “Tham gia giao thông an toàn”

	Giáo viên
	- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề: “Giao thông”, chương trình “Vui giao thông” trên kênh VTV3.
- Tạo môi trường hoạt động của lớp theo chủ đề: “Giao thông đường bộ
- Tải nhạc bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố; Em là công an tí hon
- Clip về một số PTGT đường bộ; Ngã tư đường phố...Tải âm động cơ một số loại xe: xe máy, xe ô tô, tàu hỏa.
- Chuẩn bị phần mềm trò chơi trên máy vi tính
- Giao nhiệm vụ cho trẻ sưu tầm nguyên học liệu phế liệu. Cho trẻ về quan sát, kể về xe nhà bé, kể về các hành vi an toàn khi tham gia giao thông
	- Tạo môi trường trong lớp theo chủ đề: “Giao thông đường thủy”.
- Tải nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền …
- Clip về PTGT đường thủy.
- Bổ sung các nguyên học liệu: que gỗ, vỏ bia, hộp sữa...
- Chuẩn bị phần mềm trò chơi trên máy vi tính
- Giao nhiệm vụ cho trẻ sưu tầm các nguyên học liệu phế liệu. Cho trẻ kể vềthuyền buồm
	- Tạo môi trường trong lớp theo chủ đề: “Giao thông đường sắt, hàng không”.
- Tải nhạc bài hát: Mời lên tàu lửa, Anh phi công ơi;…
- Clip về PTGT đường sắt, hàng không.
- Chuẩn bị phần mềm trò chơi trên máy vi tính
- Tạo môi trường hoạt động của lớp theo chủ đề: “Giao thông đường sắt, đường hàng không”.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ sưu tầm các nguyên học liệu phế liệu. Cho trẻ kể về máy bay, tàu hỏa, tàu vũ trụ, kinh khí cầu…
	- Tạo môi trường hoạt động của lớp theo chủ đề: “Tham gia giao thông an toàn”.
- Tải nhạc bài hát:Từ một ngã tư đường phố, đèn xanh đèn đỏ
- Clip về Ngã tư đường phố, người tham gia giao thông: đội mũ bảo hiểm khi đi và ngồi trên xe máy, ngồi trên ô tô…
- Chuẩn bị 1 số một số biển báo, phần mềm trò chơi trên máy tính
- Giao nhiệm vụ cho trẻ sưu tầm nguyên học liệu phế liệu. Cho trẻ về quan sát, kể về các hành vi an toàn khi tham gia giao thông

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch hướng dẫn giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động
- Cung cấp các loại biển báo giao thông, đèn tín hiệu.
- Bổ sung tranh, ảnh tuyên truyền cách phòng tránh bệnh khi thời tiết lạnh: cảm lạnh, cảm cúm, sốt, ...

	Phụ huynh

	- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm các phương tiện giao thông đường bộ
- Cùng trẻ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
- Hướng dẫn trẻ làm 1 số PTGT: xe đạp, ô tô, 
- Sưu tầm các nguyên học liệu: Bìa lịch cũ, tranh ảnh về giao thông, vỏ hộp, giấy 1 mặt, nắp hộp sữa, len…
- Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm, đi xe đạp (nếu có)
	- Trò chuyện, cho trẻ xem các hình ảnh về các PTGT đường thủy
- Cùng trẻ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
- Mượn sách truyện về chủ đề giao thông kể cho trẻ nghe.
- Sưu tầm các nguyên học liệu: Vỏ chai dầu gội, sữa tắm, các câu chuyện về chủ đề, hộp sữa, hộp bia, cốc giấy...

	- Trò chuyện, cho trẻ xem các hình ảnh về PTGT đường sắt, hàng không.
- Cùng trẻ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
- Mượn sách truyện về chủ đề giao thông kể cho trẻ nghe.
- Sưu tầm các nguyên học liệu: Vỏ chai dầu gội, sữa tắm, các câu chuyện về chủ đề, hộp sữa, hộp bia, cốc giấy...

	- Trò chuyện, cho trẻ xem các hình ảnh về các PTGT đường thủy, hàng không.Các biển báo giao thông khi đi trên đường; Các hành vi an toàn khi ngồi trên xe máy: đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn,... Hành vi đúng - sai khi tham gia giao thông.
- Cùng trẻ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
- Giáo dục trẻ ý thức chấp hành đúng luật lệ khi tham gia giao thông
- Cùng trẻ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
- Sưu tầm các nguyên học liệu: Vỏ chai dầu gội, sữa tắm, các câu chuyện về chủ đề, hộp sữa, hộp bia, cốc giấy...

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm tranh ảnh 1 số nguyên vật liệu cùng cô và bố mẹ.
- Cùng cô làm album, đồ chơi ô tô, xe máy…
- Tự giác đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
- Chủ động quan sát, hỏi bố, mẹ về xe của nhà mình
- Tập làm đồ chơi ô tô, xe đạp…
- Cùng bố mẹ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam.
	- Chủ động tham gia sưu tầm các nguyên học liệu, tranh ảnh cùng cô và bố mẹ.
- Làm album cùng cô về các PTGT đường thủy
- Tập làm các loại thuyền...
- Chủ động hỏi bố mẹ về tên gọi, đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT đường thủy
- Cùng bố mẹ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam 
	- Chủ động tham gia sưu tầm các nguyên học liệu, tranh ảnh cùng cô và bố mẹ.
- Làm album cùng cô về các PTGT đường sắt , hàng không.
- Tập làm máy bay, kinh khí cầu , tàu hỏa...
- Chủ động hỏi bố mẹ về tên gọi, đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT đường sắt, đường hàng không
- Cùng bố mẹ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam
	- Chủ động tham gia sưu tầm các nguyên học liệu, tranh ảnh cùng cô và bố mẹ.
- Trò chuyện với bố mẹ về tên gọi, đặc điểm các loại biển báo giao thông đường bộ

- Chủ động hỏi bố mẹ về một số luật lệ giao thông và tham gia giao thông an toàn
- Cùng bố mẹ xem chương trình Tôi yêu Việt Nam



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn như: Ra khỏi khu vực trường, lớp khi không có sự cho phép của cô giáo 
- Trò chuyện với trẻ:
+ Về tên gọi, đặc điểm của phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không: Hằng ngày bố mẹ đưa chúng mình đi học bằng phương tiện gì? Kể tên các PTGT mà con biết? Phương tiện nào đi nhanh nhất? PTGT dùng để làm gì? Ngã tư dường phố có gì? Có những đèn giao thông nào? Đèn thì được đi? Đèn nào dừng lại? Tàu hỏa đi ở đâu? 
+ Về tên gọi, đặc điểm của PTGT đường thủy, đường hàng không: PTGT nào đi dưới nước? Kể tên PTGT mà con biết? Tàu thuyền dùng để làm gì? Máy bay kêu như thế nào? Ai đã được đi máy bay? Máy bay làm bằng gì?
- Làm quen vơi một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm
- Trò chuyện về an toàn khi ngồi trên ô tô
- TC: Nào mình cùng lên xe buýt, Cảm xúc của bé
- Nghe 1 số bài hát về chủ đề: Lời cô dạy;em làm công an, Anh phi công ơi; Em đi chơi thuyền...
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi bằng mũi bàn chân, gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trọng động: Tập 5 dộng tác kết hợp với nơ.
+ ĐT hô hấp: Còi tàu
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm mũi bàn chân. 
+ ĐT chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao
+ ĐT bật: Bật luân phiên chân trước chân sau       
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng thành hàng về lớp.
- TCVĐ: ô về bến, Máy bay, Tàu hỏa
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1 Giao thông đường bộ
	Ngày 07/03
PTNT
Bé tìm hiểu một số PTGT
	Ngày 08/03
PTTM
STEAM
Chế tạo ô tô bằng nguyên học liệu.

	Ngày 09/03
PTTC
VĐ: Đi trên dây
	Ngày 10/03
PTTM
Dạy VĐ: VĐTTPH Đường em đi

	Ngày 11/03
PTNN

Đóng kịch: Qua đường


	

	
	
	Nhánh 2 Giao thông đường thủy
	Ngày 14/03
PTTC
Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	Ngày 15/03
PTNN
Thơ: Giúp bà


	Ngày 16/03
PTTM
Dạy hát: chiếc thuyền nan

	Ngày 17/03
PTNT
Tiết học: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Ngày 18/03
PTTM
Xé dán thuyền trên biển
	

	
	
	Nhánh 3 Giao thông đường sắt, hàng không

	Ngày 21/3
PTTM
Gấp máy bay
	Ngày 22/3
PTNT
Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 23/3
PTTC

Nhảy lò cò
	Ngày 24/3
PTTM
Dạy VĐMMH: Ga tàu lửa
	Ngày 25/3
PTNN
Làm quen chữ cái g,y
	

	
	
	Nhánh 4 Tham gia giao thông an toàn
	Ngày 28/3
PTTC
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 29/3
PTNT
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo 

	Ngày 30/3
PTTCXH
An toàn khi ngồi trên xe máy
	Ngày 31/3
PTTM
Dạy hát bài: Đèn Xanh đèn đỏ
	Ngày 1/4
PTNN
Truyện: Xu lu và xe ca
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1 Giao thông đường bộ




	Ngày 7/3

- Quan sát: xe máy
- TCVĐ:  Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 1: Khu  thể chất
	Ngày 8/3

- Quan sát xe đạp
-TC: Bắt chước tiếng động cơ của các PTGT đường bộ
- Chơi tự do: khu vui chơi số 1: Khu  thể chất
	Ngày 8/3

- Quan sát cây xoài
-TCVĐ: Lái xe đúng đường
- Chơi tự do: khu vui chơi số 2: Khu  nghệ thuật

	Ngày 9/3

-  Trò chuyện về thực hiện các kỹ năng: đội mũ bảo hiểm đúng cách
-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: khu vui chơi số 2: Khu  nghệ thuật

	Ngày 10/3

- Quan sát cây sấu.
-TCVĐ: Đi trên dây
- Chơi tự do: khu vui chơi số 3. Khu chợ quê

	

	
	
	
Nhánh 2
Giao thông đường thủy
	Ngày 14/4

- Quan sát các biển báo.
- TCVĐ: Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
- Chơi tự do: khu vui chơi số 3: Khu  chợ quê

	Ngày 15/3

- Quan sát: Xe ô tô
- TCVĐ: Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m bằng 1 tay
- Chơi tự do: Khu vui chơi 4: Khu khám phá


	Ngày 16/3

- Trò chuyện về một số biển chỉ dẫn: Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
- TCVĐ: Tàu hỏa xuống dốc 
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 5: Khu cát nước
	Ngày 17/3

- Nhận xét và tỏ thái độ hành đúng sai. tốt xấu
- TCVĐ:Ném trúng đích đứng 
- Chơi tự do: khu vui chơi số 2: Khu  nghệ thuật


	Ngày 18/3

- Quan sát ngã tư đường phố. 
- TCVĐ: Chú cảnh sát chỉ đường.
- Chơi tự do: khu vui chơi số 1: Khu  thể chất
	

	
	
	Nhánh 3 Giao thông đường sắt, hàng không
	Ngày 21/3

- Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Nhảy lò cò
Chơi tự do: Khu vui chơi số 5: Khu cát nước
	Ngày 22/3

- Quan sát xe máy
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: khu vui chơi số 2: Khu  nghệ thuật

	Ngày 23/3

- Trò chuyện về cách phòng tránh, xử lý tình huống khi bị lạc đường.
 - TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
- Chơi tự do: khu vui chơi số 1: Khu  thể chất
	Ngày 24/3

- Quan sát hoa đồng tiền
- TCVĐ:Sắp xếp thứ tự đúng của đèn giao thông
- Chơi tự do: Khu vui chơi 4: Khu khám phá

	Ngày 25/3

 - Trò chuyện về các cách kiểm chế cảm xúc tiêu cực: tức giận, nóng nảy
- TCVĐ: Tàu về bến
- Chơi tự do: khu vui chơi số 1: Khu  thể chất
	

	
	
	Nhánh 4 Tham gia giao thông an toàn
	Ngày 28/3

- Quan sát cây hoa nhài nhật
- TC: Sắp xếp thứ tự đúng của đèn giao thông.
- Chơi tự do khu vui chơi số 5: Khu cát nước
	Ngày 29/3

- TC thực hành : Một số Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
 - TCDG : Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: khu vui chơi số 2
	Ngày 30/3

- Quan sát cây hoa bỏng
- TCVĐ: TC: Ai ném xa nhất 
- Chơi tự do: Khu vui chơi số 3.: Khu chợ quê
	Ngày 31/3

 - Trò chuyện về một số biển hiệu lệnh 
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: khu vui chơi số 4: Khu khám phá
	Ngày ¼

- Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu 
- Chơi tự do: khu vui chơi số 3: Khu chợ quê
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về các loại thực phảm sạch, an toàn
- Trò chuyện về những thói quen tốt trong ăn uống,ko nói chuyện giờ ăn, không ăn quá nhanh, nhai kĩ, ăn hêta xuất
- Trò chuyện về những món bổ sung dinh dưỡng khi trẻ bị bệnh
- Trẻ trực nhật: kê bàn, phơi khăn, xấp khăn…
- Xếp hàng đi rửa tay, rửa mặt theo bàn

	


	6
	Hoạt động chiều
	


Nhánh 1:
Giao thông đường bộ



	Ngày 7/3

- Trò chuyện: Tìm hiểu  1 số PTGT đường bộ
- TC: Bánh xe quay

	Ngày 8/3

-Trò chuyện quy định đảm bảo an toàn, thực hiện kỹ năng an toàn khi đi bộ
- Tc: Ô tô về bến
	Ngày 9/3

- Trò chuyện về hình ảnh kỹ thuật sơ cứu thông thường
- TC: Chú cảnh sát chỉ đường
	Ngày 10/3

- Trò chuyện về quy định và kỹ năng giữ an toàn khi tham gia giao thông
- Xem phim: Cú đá siêu phàm 

	Ngày 11/3

- Trò chuyện vè những tình huống khi tham gia giao thông (qua đường, trên các phương tiện công công)
- Ôn bài hát: Đường em đi
- Nêu gương cuối tuần
	

	
	
	

Nhánh 2 Giao thông đường thủy
	Ngày 14/3

- Xem tập phim: Quy tắc ứng xử tren xe buýt
- TC: Đua thuyền
	Ngày 15/3

- Xem tập phim: Chuyến du ngoại trên chợ nổi.

- TC: Các bước mặc áo phao
	Ngày 16/3

- Ôn bài hát: Chiếc thuyền nan
- TC: Rồng rắn lên mây
	Ngày 17/3

- Ôn đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo
- TC: Tàu về bến
	Ngày 18/3

- Đọc thơ chữ to
- Ôn đọc thơ: "giúp bà”
- Dọn vệ sinh góc chơi


	

	
	
	Nhánh 3 Giao thông đường sắt, hàng không
	Ngày 21/3

- Trò chuyện về quy định và văn hóa khi đi PTGT đường hàng không.
- TC: Các bước thắt dây an toàn


	Ngày 22/3

- TC:  Tìm chữ g,y trong bài thơ.

- Ôn chữ cái g, y
-Tô chữ rỗng g, y

	Ngày23/3

- Xem lại tập phim số 3: Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ
- Ôn bài: Ga tàu lửa
	Ngày 24/3

- Ôn Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
TC: Ghép 1 số PTGT

	Ngày 25/3

- Trò chuyện về hình ảnh kỹ thuật sơ cứu thông thường
- Ôn bài thơ: Tàu hỏa
- Tc: Thả đỉa ba ba
	

	
	
	Nhánh 4 Tham gia giao thông an toàn
	Ngày 28/3

- Trò chuyện, xem tập phim số 2: Bóng bay chạy trốn.
- TC: Ô tô và chim sẻ
	Ngày 29/3

- Truyện: Tự tin thể hiện mình
-  TC: Ai đúng ai sai

	Ngày 30/3

- Thơ: Đèn giao thông
- Câu đố về PTGT

	Ngày 31/3

- Ôn Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
- Ôn truyện: Xe lu và xe ca
	Ngày 1/4

- Thơ con đường của bé 
- Ôn hát: Đèn xanh đèn đỏ
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓCCHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối và nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	*Nấu ăn:

- Cửa hàng ăn uống




	- Trẻ biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi
- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm, có kỹ năng chế biến, nấu 1 số món ăn đơn giản, biết lên thực đợn hợp lí, phù hợp với khách hàng 



- Trẻ biết bày món ăn và đặt tên cho món ăn.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết chờ đếm lượt. tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trọng khi chơi.
	- Trẻ về nhóm chơi nhận vai chơi


- Trẻ biết thực hiện các công việc: Buộc tạp dề, đi chợ, chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, bày bàn ăn, trang trí các món ăn, giới thiệu các món ăn, mời chào khách hàng…

- Bày bàn ăn, sắp đặt giới thiệu món ăn


- Thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Đồ chơi nấu ăn: Bếp, nồi, bát, đĩa, tạp dề…
- Rau, củ, quả, thịt, tôm, cá…
	x
	x
	x
	x

	
	
	*Bác sĩ :

- Bệnh viện giao thông

	- Biết thực hiện thao tác của bác sỹ, y tá.
- Sử dụng lời nói nhẹ nhàng, ân cần, lễ phép, lịch sự với bệnh nhân. Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
- Tư vấn bệnh nhân lái xe an toàn, cẩn thận.
- Biết xếp hàng lấy số chờ đến lượt khám.
- Trao đổi với bệnh nhân về cách phòng chống dịch bệnh covid – 19, bệnh thông thường.
- Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
- Đưa ra các biện pháp nâng cao sức khỏe, cách biểu hiện và phòng tránh khi ốm.
	- Trẻ thực hiện các thao tác
+ Mặc trang phục, đội mũ
+ Trẻ sắp xếp các đồ chơi trong góc gọn gàng, khoa học.
+ Nhắc nhở bệnh nhân xếp hàng theo thứ tự đến khám bệnh.
+ Khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
+ Lễ phép dặn dò bệnh nhân cách uống thuốc và cách giữ gìn sức khoẻ.
- Thu, cất đồ chơi gọn gàng.
	- Đồ chơi của góc bác sĩ:
+ Quần áo của bác sĩ, dụng cụ
+ Các vỏ hộp thuốc, vỉ thuốc, kéo, xi lanh, nẹp, sổ y bạ.
+ Máy kiểm tra mắt, bảng kiểm tra thị lực.
+ Máy đo huyết áp, máy siêu âm.

	x
	x
	x
	x

	
	
	*Bán hàng:

- Cửa hàng đồ chơi giao thông


	- Biết chào mời khách, lấy hàng cho khách, biết giá tiền và nói đúng số lượng hàng.Giới thiệu các mặt hàng
- Biết bày hàng, sắp xếp cách mặt hàng theo đúng kí hiệu.
- Sử dụng các từ ngữ linh hoạt chào mời, cảm ơn, xin lỗi khách hàng.
- Biết thu cất đồ chơi vào các hộp.
	- Trẻ thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp bày hàng cho gọn gàng. 
+ Mời chào khách hàng.
+ Giới thiệu các mặt hàng.
+ Lấy đúng hàng cho khách.
+ Thu tiền.
- Thu cất đồ chơi khi chơi xong.


	- Bảng giá, tiền đồ chơi, cân.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi: Xe máy, ô tô, xe đạp, mũ bảo hiểm, , …
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi: Tàu thủy, thuyền buồm....
 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi máy bay, khinh khí cầu.,tàu hỏa..
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Đồ chơi đèn giao thông,biển báo, mũ bảo hiểm,...
	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	
- Xây: Ngã tư đường phố


- Xây: Bến cảng Hải Phòng 

- Xây: Ga tàu 


- Xây: Cảng hàng không Cát Bi                                      
	- Biết lắp ghép các hình khối, hình học, các vật liệu phong phú khác nhau để xây dựng: Ngã tư đường phố, Bến cảng Hải Phòng, cảng hàng không Cát Bi
- Biết sắp xếp các cột đèn giao thông, biển báo giao thông đúng theo sơ đồ.
- Có khả năng lắp ráp tạo thành các hình khối theo yêu cầu, theo  ý thích.
- Biết cài cúc, bấm quả.
- Biết phân công công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao..
- Biết thu cất đồ chơi sau khi chơi gọn gàng. 
- Đoàn kết khi chơi với bạn.
	- Xây dựng “Ngã tư đường phố”: Xây cổng, tường bao, vạch kẻ đường, đặt đèn tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, đèn chùm,trồng cây, hoa, cài quả, bấm quả…
	- Bộ lắp ghép nhựa, gạch, xốp khối, hàng rào, cây xanh, thảm cỏ, hoa, quả dời.
- Đồ chơi; Ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô...
	x
	
	

	
x


	
	
	
	
	
	- Mô hình ngã tư đường phố.
- Đồ chơi: chùm đèn, cây, hoa, đèn giao thông, biển báo giao thông...
	x
	
	

	
x


	
	
	
	
	- Xây dựng “Bến cảng Hải Phòng”: Xây cổng, lối đi, bến đỗ của tàu, khu để hàng, lắp chùm đèn, trồng cây, hoa, cài quả, bấm quả...
	- Mô hình bến cảng Hải Phòng. 
- Đồ chơi: Tàu, thuyền, đèn chùm, cây, hoa…

	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây dựng “ Cảng hàng không Cát Bi”: Xây cổng, lối đi, bến đỗ của máy bay, đường băng, khu để hàng, lắp chùm đèn, trồng cây, hoa, cài quả, bấm quả...
	- Mô hình Cảng hàng không Cát Bi
- Đồ chơi: Máy bay, Ô tô, đèn chùm, cây, hoa…

	
	
	x
	

	


3
	Góc
học tập
	* Góc khám phá
























* Làm quen với toán 




















* Làm quen chữ cái
























	- Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ, khi đi trên các PTGT


- Nhận biết được tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa của đèn báo hiệu dành cho PTGT đường bộ.


- Nhận biết được công dụng nơi hoạt động, động cơ của 1 số PTGT đường bộ
- Phân biệt được hành vi đúng sai khi tham gia giao thông
- Nhận biết được công dụng nơi hoạt động, động cơ của 1 số PTGT đường thủy
- Nhận biết tên gọi, đặc điểm, công dụng nơi hoạt động, động cơ của 1 số PTGT đường sắt, đường hàng không


- Biết ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.

- Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau.



Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)



- Nhận dạng được các chữ cái (in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt

- Trẻ chủ động, có kỹ năng thành thạo khi chơi các trò chơi ôn luyện; Bù chữ nối chữ g,y, ghép chữ....





 Biết tô đồ theo nét, sao chép tên mình, sao chép ký hiệu...

	- TC: Xếp đúng các bước đội mũ bảo hiểm
- Mặc áo phao thắt dây an toàn
- TC: Sắp xếp thứ tự đúng của đèn giao thông
	- Bút dạ, sáp màu, thẻ số, thẻ chữ cái, lô tô, mặt cười, mặt mếu bảng chơi. 
- Tranh quy trình đội mũ bảo hiểm, áo phao, thắt dây an toàn.  
- Tranh đèn giao thông rời, cột đèn...
	x
	x
	

	x

	
	
	
	
	- Phân nhóm PTGT           
	- Lô tô các phương tiện giao thông gây ô nhiễm và không gây ô nhiễm
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Phân loại biển báo giao thông
	- Lô tô các biển báo giao thông
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Phân loại phương tiện giao thông đường bộ
	- Lô tô các loại PTGT đường bộ
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- TC:  hành vi đúng sai khi tham gia giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không
	Lô tô hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông
	x
	x
	
x

	x

	
	
	
	
	- Phân loại các PTGT đường thủy
	- Lô tô PTGT đường thủy
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Phân loại các PTGT đường hàng không, đường sắt

	- Lô tô các loại PTGT đường hàng không, đường sắt
	
	
	
x
	

	
	
	
	
	- Phân loại các đồ dùng sử dụng trên máy bay.
	- Lô tô các đồ dùng.
	
	
	
x
	

	
	
	
	
	- Bé ghép hình 1 số PTGT

- Ghép biển báo giao thông
	- Mẫu tranh hoàn chỉnh, các mảnh ghép rời PTGT
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Mẫu tranh hoàn chỉnh, các mảnh ghép rời tranh biển báo giao thông
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Ghép 1 số phương tiện giao thông

	- Mẫu PTGT.
- Các hình tam giác, vuông, tròn, chữ nhật.
	x
	
	

	




	
	
	
	
	- Ghép biển số xe.

	- Thẻ chữ sô
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Các loại  thước đo, vật đo: ô tô, máy bay, tàu hỏa.... thẻ số
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- Thước đo, vật đo: ô tô, máy bay, tàu hỏa. Kích cỡ khác nhau.thẻ số
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Các loại  chai lọ,cốc ,can nhựa, chậu ,nhựa,can nước ,phễu...thẻ số
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Bé nối chữ
	- Bài tập tô, nối 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tìm chữ g,y trong bài thơ.
	- Bài thơ: giúp bà, gấp máy bay giấy
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bù chữ còn thiếu.

	- Tranh, từ, chữ cái đã học từ chỉ một số PTGT, biển báo giao thông
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xếp chữ g ,y bằng các chấm tròn
	- Chấm tròn, chữ cái mẫu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Ghép chữ tương ứng
	- Bảng dạ,chữ cái.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé ghép chữ
	- Tranh mẫu
	x

	x

	x
	x

	
	
	
	
	Tô chữ rỗng g,y
	- Bút , chữ g, y rỗng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tô đồ theo nét
- Đồ chữ g,y
- Sao chép tên mình, sao chép ký hiệu
	Bút dạ, các nét chầm mờ
	
	
	x
	x

	
	
Góc máy tính
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	- Làm quen với một số thao tác cơ bản với máy tính.
	Máy tính
	x
	
	x
	



	
	
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	- TC: Hãy chọn đúng
	Phần mềm kid mart, bút chì thông minh.
	
	x
	



	x

	4
	Góc
Sách truyện
	






- Bé kể chuyện về các PTGT 
















	- Trẻ biết chọn sách để đọc, giữ gìn sách, không làm nhàu sách, rách sách
- Biết miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật.
- Hiểu được nghĩa từ khái quát theo chủ đề
- Trẻ biết hướng đọc tranh thơ chữ to từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
- Biết đóng kịch, đóng vai của nhân vật trong tuyện.
- Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi.

	Lật mở sách từ trái qua phải, lạt từng trang sách, 
	- Quyển sách đa năng dùng để kể chuyện theo tranh, thơ chữ to, kể chuyện sáng tạo.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem album, tranh ảnh
	- Bộ sưu tập: Một số biển cấm; Luật GT đường sắt; PTGT đường bộ
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bộ sưu tập: PTGT đường thủy; Một số biển chỉ dẫn
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xem, kể  chuyện trong sách tranh truyện cô làm 

	- Truyện: Qua đường; 
Xe lu và xe ca
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Truyện: Máy bay cất cánh, Thuyền buồm ra khơi.
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện mua sẵn 
	- Truyện: Đoàn tàu màu xanh, Xe đạp con trên đường phố
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Truyện: Máy bay bay lên trời như thế nào; Tự tin thể hiện mình; Ốm chỉ là chuyện nhỏ; Nói cảm ơn thật rõ
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	- Truyện Xe đạp con trên đường phố
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Truyện: Những chiếc máy bay 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối.

	+ Rối que, rối dẹt: chú cảnh sát, xe ô tô, xe máy, chị em thỏ, thỏ  mẹ, bác gấu.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	+  Rối khối: Xe buýt, xe tải.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	+ Rối khối: Máy bay, thuyền buồm.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Đọc thơ chữ to.
	- Bài thơ chữ to: Bé tập đi xe đạp
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
- Bài thơ chữ to: Giúp bà

	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Tìm từ cho tranh.
	- Tranh và từ tương ứng.

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo.
	- Giá kể chuyện, các gương mặt cảm xúc.

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Đóng kịch: “Bi, Bo, Ben” ” Qua đường”

	- Mũ Bi, Bo, Ben, Thỏ...
	x
	
	
	

	5
	Góc nghệ thuật
	* Tạo hình

- Bé khéo tay.
	- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ: thẳng, xiên, cong để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

- Biết phối hợp các kỹ năng tô màu nước, cắt , xé dán, gắn dán thành sản phẩm có màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối








- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Biết phối hợp các kỹ năng xếp hình, gấp để tạo thành sản phẩm
- Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
- Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
- Thu dọn đồ dùng, đồ chơi, cất đúng  nơi quy định
	- Vẽ ngã tư đường phố
- Vẽ chú cảnh sát giao thông
- Vẽ biển báo giao thông
	- Giấy màu, giấy vẽ...
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Gắn dán trang trí tranh rỗng PTGT
- Cắt dán hình ô tô, tàu hỏa, đèn tín hiệu, thuyền buồm...
- Xẽ dán thuyền trên biển
	- Mẫu: Xe ô tô, đèn tín hiệu, biển báo giao thông.
màu nước, bút lông, bút dạ màu
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	- Giấy màu, kéo, keo, mẫu...
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	
- Tô màu nước tranh rỗng PTGT
	+ Tranh rỗng to: Đường xe đi
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tranh rỗng to: Thuyền trên biển.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu.
	+ Tranh rỗng: Ô tô, xe máy, tàu hỏa, mũ bảo hiểm
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	
	+ Tranh mẫu: máy bay, thuyền buồm, ca nô.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm đồ chơi xe ô tô, xe buýt, tàu hỏa, đèn tín hiệu, biển báo giao thông, mũ bảo hiểm
- Chế tạo ô tô bằng nguyên học liệu
- Làm khinh khí cầu, máy bay, thuyền áo phao...
	- Kéo, hồ dán, băng dính , mút xốp, giấy vo, vỏ trứng, vỏ trấu, vỏ hạt dưa, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...các loại hộp sữa, lắp chai,....
- Mẫu: Làm máy bay, khinh khí cầu, thuyền buồm, thuyền thúng…
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Túi li lông, giáy màu, xốp, keo, kéo...
	
	

	x
	

	
	
	
	
	- Gấp máy bay
- Gấp thuyền
	- Mẫu gấp: máy bay, thuyền.
- Các bước hướng dẫn cách làm.
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Cắt dán album các PTGT, biển báo giao thông, luật lệ giao thông
	- Tranh ảnh các PTGT đường bộ, biển báo giao thông đường bộ.
- Tranh ảnh các PTGT đường thủy, đường hàng không.
	x
	x
	






x
	

	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6
	Góc vận động
	
	- Biết tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya).

- Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi và cách chơi, biết phối hợp với bạn cùng chơi.
- Biết phối hợp ăn ý giữa các bạn trong nhóm chơi.
- Thu dọn đồ chơi để đúng nơi quy định.
	- Chơi các trò chơi: Kéo khóa áo, cài quai mũ, buộc dây giày, buộc dây váy, bện tóc…trong sách “Bé khéo tay”
- Chơi các trò chơi thực hiện cử động của bàn tay: Thi đội mũ, Kéo bóng về đúng ô, Bắn bóng rổ
- Xâu luồn dây ruy băng tạo thành một số đồ dùng áo, váy
- Cài cúc, đan tết, văn nút chai.
- Chơi các trò chơi dân gian: ô ăn quan, cua cắp…
	- Đồ chơi: con lăn, luồn dây ruy băng, xâu hình hoa, vặn nút chai, bắn bi, bắn bóng rổ, kéo bóng đúng ô, kéo mũ.
- Sách: Bé khéo tay.
- Bảng chơi, sỏi, thẻ số: chơi trò chơi ô ăn quan, cua cắp.
	x
	x
	x
	x









VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH:  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thứ 2  ngày 07  tháng 3  năm 2022

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Tìm hiểu PTGT đường bộ
I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức:
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của một số loại đường PTGT đường bộ.
- Trẻ biết công dụng của PTGT đường bộ: dùng chở người và chở hàng hoá…
2.Kỹ năng: 
- Trẻ có khả năng so sánh sự khác nhau giữa một số PTGT đường bộ: về đặc điểm, công dụng.
- Trẻ phân biệt được một số PTGT đường bộ: ô tô, xe máy, xe xây dựng, xe xích lô …
3.Thái độ: 
- Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia giao thông.
II.Chuẩn bị:
- Side bài giảng có hình ảnh: một số phương tiện giao thông 
- Đồ chơi một số phương tiện giao thông đường bộ (Ô to, xe máy, xe đạp....).
III. Thực hiện
1.HĐ1:Vui cùng tiết học
- Lớp hát bài: "Em tập lái ô tô"
- Trong bài hát nhắc tới loại xe gì?
- Vậy ô tô là phương tiện giao thông đường gì?
- Ngoài ô tô là phương tiện giao thông đường bộ ra các con còn biết phương tiện nào thuộc phương tiện giao thông đường bộ nữa?   
2. HĐ2 :Bé cùng khám phá
a, Xe đạp:Cô đọc câu đố (Cô đố, cô đố):
“Xe gì hai bánh.
 Đạp chạy bon bon
Chuông kêu kính coong. 
Đứng yên thì đổ”- Đó là xe gì?
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại.
+ Nhìn xem cô có gì đây? Con biết gì về xe đạp?
+ Xe đạp gồm có những bộ phận nào? Dùng để làm gì?
+ Muốn xe đạp chạy được chúng ta phải làm gì ?
+ Xe đạp là phương tiện giao thông đường nào? 
+Trẻ xem hình ảnh mở rộng về các loại xe đạp. 
b, Xe máy- Cô  đọc câu đố
"Xe gì hai bánh. Tiếng kêu bình bịch. Chạy bon bon. - Đố là xe gì?
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại.
+ Nhìn xem cô có xe gì? Xe máy có những phần nào?
+ Xe máy thuộc phương tiện giao thông đường nào?
+ Xe máy dùng để làm gì? Xe máy chở được mấy người?
+ Khi ngồi trên xe máy thì mọi người phải thực hiện những quy định gì?
+ Nó nhờ vào cái gì để chạy? Tiếng còi của xe máy kêu như thế nào?
+ So sánh xe đạp, xe máy.
- Giống nhau: Xe đạp và xe máy có 2 bánh và là phương tiện giao thông đường bộ dùng để chở người, chở hàng hóa.
- Khác nhau: Xe đạp chạy bằng sức người, xe máy chạy bằng động cơ.
* Trò chơi chuyển tiếp: Bé lái xe
c. Xe ô tô.
- Cô tạo tình huống xe ô tô đồ chơi  chạy quanh trẻ.
- Cho trẻ quan sát và đàm thoại.
+ Đây là xe gì? 
+ Ô tô con có đặc điểm như thế nào? Thuộc phương tiện giao thông đường nào?
+ Ô tô con dùng để làm gì? Ô tô con nhờ vào cái gì để chạy?
+ Con biết có những loại ô tô nào nữa?
+ Ngoài xe đạp, xe máy, ô tô thuộc PTGT đường bộ, con hãy kể cho cô và các bạn biết một số PTGT đường bộ mà con biết?
(Trẻ xem hình ảnh mở rộng các ptgt đường bộ)
+ Vậy khi đi trên các phương tiện này các con phải đi như thế nào?
+ Khi đến ngã tư đường phố thì các con đi như thế nào?
 * TC: Ai nhanh hơn.
- Cô nói đặc điểm của một số phương tiện giao thông trẻ lấy và gọi tên phương tiện giao thông đó.
3. HĐ3: Trò chơi: “ Bạn chọn xe nào?”
  Cách chơi: Cho 2 đội chơi, cô để lô tô các phương tiện giao thông lên bàn, 2 đội phải chọn đúng phương tiện giao thông theo yêu cầu của cô. Nhóm nào chọn  được nhiều và đúng theo yêu cầu sẽ chiến thắng.
- VD: Đội 1 mua xe 2 bánh, đội 2 mua xe 4 bánh.
- Tổ chức cho trẻ chơi.  
* Giáo dục: Cô giáo dục trẻ về giữ gìn, bảo vệ các phương tiện giao thông và ý thức đúng khi tham gia giao thông.

IV. Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ: 
* Về tình trạng sức khỏe.
 - Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có biểu hiện gì về sức khỏe sau ngày nghỉ cuối tuần ( trẻ có mệt mỏi, ngái ngủ hay không?)
.=> Phương án quan tâm theo dõi biểu hiện của trẻ trong ngày: Giáo viên theo dõi trẻ, hỏi thăm trẻ, cho trẻ chơi trò chơi cùng bạn.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi cảm xúc.
- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có tự tin trả lời câu hỏi không?
- Khi tham gia trò chơi trẻ có biểu hiện thái độ chơi hợp tác vui vẻ cùng bạn không?
=>  Phương án: Cô cùng các bạn động viên,  khích lệ, giúp đỡ trẻ để trẻ tự tin hơn khi tham gia hoạt động
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tiến bộ về kĩ năng quan sát, tập trung thảo luận khi tham gia quan sát cùng cô và các bạn?
=>  Phương án cô hướng những trẻ chưa tập trung vào hoạt động quan sát bằng cách giao cho trẻ nhiệm vụ, phân công cho trẻ làm trưởng nhóm thảo luận để trả lời cho nhóm….
*  Về kiến thức - kỹ năng của trẻ.
 - Hoạt động học: bao nhiêu trẻ nhận biết một số đặc điểm của PTGT đường bộ. Biết công dụng chung của PTGT đường bộ : dùng chở người và chở hàng hoá.
=> Cô hướng dẫn trẻ chơi thêm trong các hoạt động khác như: cho trẻ đó tham gia chơi góc học tập, khám phá chủ đề vào hôm sau…	
- Hoạt động góc:
+ Dự kiến quan sát góc bán hàng: Trẻ có tiến bộ gì về kĩ năng bán hàng? Trẻ nào giao tiếp tốt với khách hàng? Trẻ có sáng tạo gì trong cách thức mua bán hàng không ( bán hàng trên mạng, có shipper…)
=> Phương án khuyến khích trẻ giao lưu, trao đổi tương tác tốt trong quá trình chơi. Gợi ý cách mua hàng trên mạng, giao hàng ….
 + Dự kiến quan sát góc gia đình: Trẻ đã hoàn thành vai chơi của mình chưa? Kỹ năng, thao tác nấu ăn có tiến bộ hay không? Trẻ có giao lưu với các góc chơi bán hàng, xây dựng không?
=> Phương án hỗ trợ: Cô giáo khuyến khích trẻ chơi cùng nhau, trao đổi thảo luận giao lưu tương tác trong quá trình chơi.Hướng dẫn trẻ giao lưu các góc chơi ,mời các bạn dùng cơm góc gia đình.
+ Dự kiến quan sát góc học tập:  Trẻ đã được phát triển các năng lực hoạt động trí tuệ ( so sánh,phân tích..) chưa? Trẻ đã tiến bộ trong kỹ năng  trao đổi, hợp tác, chia sẻ giúp nhau trong học tập chưa? .
=> Phương án giáo viên cung cấp học liệu toán phong phú đa dạng, kết hợp thiết kế các tranh gợi ý hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau cho trẻ.
- Góc máy tính: Trẻ đã thành thạo thao tác với chuột không? Chơi các trò chơi trên máy có đúng yêu cầu đề ra không?
=> Phương án giáo viên hỗ trợ kịp thời, cô chơi cùng trẻ 1 đến 2 lần.






Thứ 3 ngày  08  tháng 3  năm 2022 
TIẾT HỌC : STEAM
DỰ ÁN: CHẾ TẠO LẮP RÁP Ô TÔ BẰNG CÁC NGUYÊN HỌC LIỆU
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
S- Khoa học: Khám phá về ô tô
T- Công nghệ: Sử dụng loa, máy tính 
E- Chế tạo: Gấp, lắp ráp ô tô
A – Nghệ thuật: Cắt , dán, lắp ráp, tô màu, trang trí.
M – Toán: phân biệt các dạng hình học.
I. Mục đích – Yêu cầu.
1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số loại ô tô khác nhau, ô tô con, ô tô bán tải, ô tô buýt.
- Trẻ biết cách sử dụng các kỹ năng và nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành chiếc ô tô theo ý tưỏng của mình.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng thảo luận, đặt câu hỏi, làm việc nhóm… cho trẻ.
-Trẻ sử dụng và phối hợp các kỹ năng tạo hình đã học để làm được chiếc ô tô.
-Luyện kỹ năng nhận xét, tự giới thiệu sản phẩm của trẻ.
- Phát triển kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
-Phát triển ở trẻ trí tưởng tượng, sáng tạo và kỹ năng hoạt động nhóm, phối hợp với bạn
3. Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. Chuẩn bị.
1.Chuẩn bị cho cô.
- 3 mô hình về 3 loại ô tô
- Mô hình ngã tư đường phố
- Đàn ghi nhạc nền.
2. Chuẩn bị cho trẻ
- Giấy màu, ống hút, hộp giấy, vỏ hộp sữa, nắp chai ,kéo, hồ gián, bút màu,…
-Bàn ghế cho trẻ ngồi.
III. Lập kế hoạch dự án.
1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Quan sát mô hình ô tô, dẫn dắt trẻ vào dự án làm chiếc ô tô.
2. Nội dung: khám phá và tìm giải pháp.
- Khám phá về các loại ô tô, cấu tạo, hình dạng, màu sắc, kích thước…
3. Lên kế hoạch hoạt động.
- Thảo luận về các nguyên vật liệu làm ô tô.
- Lên ý tưởng để sắp xếp các hình khối, cắt ghép thành chiếc ô tô.
4. Thiết kế.
Trẻ vẽ ô tô  theo ý thích.
5. Chế tạo.
- Trẻ làm việc theo nhóm, chế tạo ô tô theo thiết kế.
6. Đánh giá.
- Trưng bày , giới thiệu sản phẩm của trẻ/ nhóm trẻ.
- Đánh giá sản phẩm của nhóm mình/ nhóm bạn.
- Có thể cả thiện sản phẩm.
IV. Cách tiến hành.
1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Hoạt động 1: Nêu vấn đề.
Cô cho trẻ xem mô hình ngã tư đường phố. Trò chuyện về các loại ô tô trên mô hình ngã tư đường phố.
2.Nội dung.
- Hoạt động 2: Khám phá và tìm giải pháp.
Khám phá về các loại ô tô: Cho trẻ về 3 nhóm, cô chuẩn bị cho mỗi nhóm 1 mô hình ô tô, cho trẻ quan sát và thảo luận nhóm theo yêu cầu của cô:
+Nhóm 1: Tìm hiểu ô tô con.
+Nhóm 2: Tìm hiểu ô tô bán tải.
+Nhóm 3: Tìm hiểu ô tô buýt.
Cho trẻ trình bày kết quả thảo luận nhóm.
- Về cấu tạo:
+ Ô tô gồm những bộ phận nào?
+ Đặc điểm của những bộ phận đó ra sao?
- Về màu sắc: Màu sắc của ô tô như thế nào?
+ Cửa của ô tô con có mấy cánh?  (tương tự với cửa của ô tô buýt và ô tô bán tải)
+ Số ghế của mỗi loại ô tô? [Các loại ô tô  khác nhau thì có hình dạng, kích thước khác nhau và công dụng khác nhau]
Về lợi ích: Ô tô bán tải  dùng để làm gì? [ô tô bán tải dùng để chở người, chở hàng hoá].
* Hoạt động 3: Lên kế hoạch hoạt động.
- Sau khi quan sát mô hình, các con hãy lên ý tưởng để sắp xếp, lắp ghép thành chiếc ô tô.
- Con sẽ làm ô tô gì?
- Con sẽ làm như thế nào?
- Con sẽ dùng gì để làm thân ô tô, bánh ô tô?
* Hoạt động 4: Thiết kế.
- Những ý tưởng của các con đều rất thú vị. Bây giờ các con hãy về theo nhóm để vẽ bản thiết kế theo ý tưởng mà các con thích nhé!
Trẻ về nhóm cùng thống nhất và vẽ bản thiết kế của nhóm mình.
* Hoạt động 5. Chế tạo.
- Giáo viên cho trẻ lấy nguyên vật liệu và làm các sản phẩm của nhóm mình.
- Giáo viên quan sát và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn.
- Trong qua trình thực hiện, trẻ tự chọn các nguyên vật liệu có hình dạng thích hợp để chế tạo, lắp ráp ô tô.
* Hoạt động 6: Đánh giá.
- Giáo viên cho trẻ trưng bày sản phẩm và cử đại diện trình bày sản phẩm của nhóm mình.
- Con đã làm chiếc ô tô này như thế nào?
- Con đã sử dụng các kỹ năng gì để gắn các bộ phận với nhau?
- Cho trẻ nêu ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình hơn.
V. Kết thúc dự án.
- Cho trẻ chơi với chiếc ô tô mà trẻ vừa làm trên mô hình ngã tư đường phố.
VI. Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
 * Về tình trạng sức khỏe.
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Quan sát trẻ khi thời tiết giao mùa trẻ hay bị ho, sổ mũi, dị ứng.....
=> Phương án hỗ trợ trẻ có biểu hiện mệt mỏi: Theo dõi biểu hiện của trẻ, giảm bớt yêu cầu hoạt động với trẻ, nếu có bất thường liên lạc phụ huynh.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi cảm xúc:
- Hoạt động đón  trẻ: Trẻ có hào hứng đến lớp khi được tự mình chuẩn bị những nguyên vật liệu cô đề xuất từ hôm trước để phục phụ cho hoạt đông học ngày hôm nay.
Phương án động viên, khen ngợi trẻ, khích lệ trẻ suy nghĩ mình sẽ làm được gì với những nguyên vạt liệu này….
- Hoạt động  học: Các biểu hiện về cảm  giác và sự  tham  gia của trẻ khi  hoạt  động: Trẻ có hào hứng khi thực hiện dự án và tích cực tham gia trò chơi cùng cô và các bạn không? Trẻ có hoàn thành sản phẩm không? Thái độ của trẻ làm xong bài và chưa làm xong bài…..
Phương án: khen ngợi khích lệ những trẻ đã làm  xong bài và tiếp tục khuyến khích trẻ có thể làm được những sản phẩm sáng tạo hơn  nữa. Những trẻ chưa làm xong bài cô khen ngợi  trẻ có cố gắng và động viên trẻ hoàn thành sản phẩm vào buổi chiều hoặc hoạt động góc ngày hôm sau.
- Hoạt động vs- ăn ngủ: Trẻ thể hiện cảm xúc như thế nào với bữa ăn trưa? (hứng thú, chán nản…), Cháu A bị béo phì, cháu B suy dinh dưỡng có ăn hết xuất theo khẩu phần mà cô đã xây dựng.
 => Phương án động viên, khích lệ trẻ ăn ngon miệng hơn, giáo dục trẻ lợi ích của các loại thực phẩm với sức khỏe của trẻ.
*  Về kiến thức - kỹ năng của trẻ: 
- Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ đã biết cách làm ô tô.  Bạn nào chưa thực hiện tốt kỹ năng cắt ghép, dán, trang trí để hoàn thành sản phẩm
=> Cô chú ý hướng dẫn cho trẻ kịp thời để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình. nếu kĩ năng của trẻ chưa tốt cô hướng dẫn thêm cho trẻ trong giờ hoạt động góc để trẻ nâng cao kĩ năng để hoàn thành sản phẩm trong các giờ học khác.
- Hoạt động góc: 
+ Dự kiến quan sát góc gia đình: Trẻ đã hoàn thành vai chơi của mình chưa? Kỹ năng, thao tác nấu ăn có tiến bộ hay không?
=> Phương án hỗ trợ: Cô giáo khuyến khích trẻ chơi cùng nhau, trao đổi thảo luận giao lưu tương tác trong quá trình chơi.
+ Dự kiến quan sát góc học tập:  Trẻ đã có kỹ năng phân tích, so sánh phân loại chưa? Trẻ đã tiến bộ trong kỹ năng trao đổi, hợp tác, chia sẻ giúp nhau trong học tập chưa? 
=> Phương án giáo viên cung cấp học liệu toán phong phú đa dạng, kết hợp thiết kế các tranh gợi ý hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau cho trẻ.

















Thứ 4 ngày  09  tháng 3 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT.
Đề tài: Đi trên dây.
I. Mục đích- yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động cơ bản đi trên dây. 
- Trẻ biết cách đi trên dây đặt trên sàn dài 3-4m.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi: Chuyền bóng qua đầu.
2. Kỹ năng:
- Trẻ tập bài tập phát triển chung nhịp nhàng theo nhạc.
- Trẻ có kỹ năng phối hợp nhịp nhàng chân, tay, đầu để giữ thăng bằng khi đi trên dây, bàn chân bước đúng trên sợi dây.
- Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm, phối hợp với bạn để chơi tốt trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động và có ý thức tổ chức kỷ luật.
II. Chuẩn bị
- Sàn tập sạch, phẳng, an toàn cho trẻ.
- Đồ dùng của cô:
+ Máy tính, đĩa nhạc gồm các bài hát sử dụng trong phần: khởi động, bài tập phát triển chung, hồi tĩnh. 
+  4 dây được tết bằng vải.
+ Vạch xuất phát, sắc xô.
-  Đồ dùng của trẻ:
+ Một số quả bóng được cuộn bằng các dây vải để chơi trò chơi.
+ 4 rổ đựng bóng, nơ xanh đỏ tay trẻ.
III. Hoạt động
1. Ổn định tổ chức.
- Trẻ chơi tự do
- Trò chuyện với trẻ: + Sáng nay ai đưa con đi học bằng phương tiện nào?
+ Xe máy và ô tô là phương tiện giao thông đường gì?
- Cô cùng trẻ làm các bác tài xế lái xe.
2. Hoạt động 1: Khởi động.
- Cô và trẻ cùng khởi động theo bài hát: Hot Potatoes.Vừa đi vừa xoay khớp cổ tay, kết hợp đi thường, đi bằng mũi  bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng mép ngoài bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm.
3. Hoạt động 2: Trọng động
*  Bài tập phát triển chung: Kết hợp với bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố.
 + Động tác tay:  2 tay lên cao ra phía trước, ra phía sau ( 2 x 8 nhịp).
+ Động tác bụng: Quay người sang 2 bên ( 2 x 8 nhịp).
+ Động tác chân: Lần lượt nâng cao đùi, gập đầu gối từng chân( 2 x 8 nhịp).
+ Động tác bật: Bật tiến, bật lùi ( 2 x 8  nhịp).
=> Động tác nhấn mạnh: Động tác chân (1x8 nhịp)
* Vận động cơ bản: Đi trên dây.
- Cô giới thiệu 2 sợi dây với trẻ
- Hỏi trẻ: 
+ Với 2 sợi dây này chơi được những trò chơi gì?
 -  Cho trẻ chơi với dây theo ý tưởng của trẻ
-  Cô giới thiệu vận động: Đi trên dây
+ Lần 1: cô làm mẫu.
 + Lần 2: cô vừa làm vừa phân tích:
* Tư thế chuẩn bị:  Cô đứng sau vạch xuất phát, 2 tay chống hông, khi có hiệu lệnh, cô bước về phía trước, lưng thẳng, đầu hơi cúi để nhìn sợi dây. Khi đi bàn chân luôn bước đúng trên sợi dây không bước lệch ra ngoài và giữ được thăng bằng. Khi đi đến hết sợi dây thì quay lại đi trở về vị trí ban đầu. Sau đó, cô đứng về phía cuối hàng.
- Trẻ thực hiện:
- Cho 2 trẻ thực hiện. Cô và trẻ quan sát nhận xét, sửa sai cho trẻ.
+ Lần 1: Cho trẻ thực hiện với sợi dây đặt thẳng trên sàn.
 + Lần 2: Cho trẻ thực hiện với sợi đây đặt theo đường ngoằn ngoèo trên sàn.
Cô lưu ý với trẻ khi đi trên sợi dây ngoằn ngoèo: Cách đi giống như đi trên sợi dây thẳng , khi bước đi về phía trước bàn chân luôn bước đúng trên dây và đi theo đường cong của sợi dây.
( Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát, sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ hoạt động tích cực)
+  Lần 3:  Cô tặng thêm cho mỗi đội 1 sợi dây. Cô cho trẻ tự đặt những sợi dây theo ý thích của mình và cùng bạn luyện tập.
-  Cô hỏi trẻ tên vận động: Đi trên dây.
* Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu.
-  Cô cuộn dây tạo thành quả bóng vải. Hỏi trẻ : Cuộn dây trên tay cô giống gì nhỉ ?
-   Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi 
 + Lần 1: Chơi với 2 quả bóng cô vừa cuộn
+ Lần 2: Chơi chuyền liên tiếp với những quả bóng.
Cách chơi:  cô chia lớp ra làm hai đội, hai đội thi đua lần lượt chuyền bóng qua đầu, khi chuyền đến bạn cuối cùng bạn đó để bóng vào rổ, khi chuyền không được làm rơi bóng.
 Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc, đội nào chuyền được nhiều bóng hơn đội đó dành chiến thắng. Quả bóng nào rơi thì sẽ không được tính.
4. Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
 -  Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu theo bài hát: Clap your hand 1-2 vòng.

IV. Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
 * Về tình trạng sức khỏe:
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Dự kiến quan sát một số trẻ hậu covid-19 đi học có uể oải, mệt mỏi khi tới lớp không?
 => Phương án hỗ trợ trẻ có biểu hiện mệt mỏi: Theo dõi biểu hiện của trẻ, giảm bớt yêu cầu hoạt động với trẻ, nếu có bất thường liên lạc phụ huynh.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi cảm xúc:
 - Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có hào hứng khi thực hiện vận động và  tích cực tham gia trò chơi cùng cô và các bạn không?
- Hoạt động vs- ăn ngủ: Trẻ thể hiện cảm xúc như thế nào với bữa ăn trưa? ( hứng thú, chán nản…).
=> Phương án động viên, khích lệ trẻ ăn ngon miệng hơn, lưu ý những món ăn trẻ thích ,giáo dục trẻ lợi ích của các loại thực  phẩm với sức khỏe của trẻ.
*  Về kiến thức - kỹ năng của trẻ: 
- Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ đã nhớ tên vận động?  Bạn nào chưa thực hiện tốt kỹ năng phối hợp nhịp nhàng chân, tay, đầu để giữ thăng bằng khi đi trên dây?, Trẻ có tự tin thực hiên vân
=> Cô chú ý sửa sai cho trẻ và hướng dẫn trẻ thêm trong các hoạt động khác như: Hoạt động ngoài trời.
- Hoạt động góc:
+ Dự kiến quan sát góc gia đình: Trẻ đã hoàn thành vai chơi của mình chưa? Kỹ năng, thao tác nấu ăn có tiến bộ hay không?
=> Phương án hỗ trợ: Cô khuyến khích trẻ chơi cùng nhau, trao đổi thảo luận giao lưu tương tác trong quá trình chơi.
+ Dự kiến quan sát góc học tập:  Trẻ đã có kỹ năng phân tích, so sánh phân loại chưa? Trẻ đã tiến bộ trong kỹ năng  trao đổi, hợp tác, chia sẻ giúp nhau trong học tập chưa?
=> Phương án giáo viên cung cấp học liệu toán phong phú đa dạng, kết hợp thiết kế các tranh gợi ý hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau cho trẻ.
- Góc máy tính: Trẻ đã thành thạo thao tác với chuột không? Chơi các trò chơi trên máy có đúng yêu cầu đề ra không?
=> Phương án giáo viên hỗ trợ kịp thời, cô chơi cùng trẻ 1 đến 2 lần.














Thứ 5, ngày 10  tháng 3 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Dạy vận động vỗ đệm theo tiết tấu chậm bài hát : “ Đường em đi”
Hát nghe: “Từ một ngã tư đường phố”
TCÂN: Tai ai tinh
I. Mục đích - yêu cầu:
 1. Kiến thức:
- Thông qua giai điệu trẻ nhận biết được tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ nhớ tên vận động và biết vỗ tay theo tiết tấu chậm theo lời, theo giai điệu bài hát “Đường em đi”.
2. Kĩ năng:
- Trẻ hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp với lời bài hát “Đường em đi”.
- Trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc khác nhau và các bộ phận trên cơ thể để vận động.
- Phát triển tai nghe và sự phản ứng  nhanh nhẹn với âm thanh và cảm thụ âm nhạc.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ đi đúng phần đường của mình khi tham gia giao thông
II. Chuẩn bị
- Đồ chơi PTGT: ô tô, xe máy,xe đạp, xắc xô, gáo dừa…
- Nhạc bài hát: Đường em đi, Từ một ngã tư đường phố, Em đi qua ngã tư đường phố 
- Đàn organ.
- Bộ quần áo chú công an giao thông.
III. Hoạt động
1. Ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Lộn cầu vồng”
- Hỏi trẻ : Sáng nay ai đưa các con đi học? 
- Khi đi trên đường các con nhìn thấy những phương tiện giao thông gì?
- Khi tham gia giao thông mọi người đi phía nào của đường?
- Giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông phải đi bên tay phải của mình, nhớ khi đi bộ phải đi sát lề đường…
2. Hoạt động 1: Dạy vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: “ Đường em đi” của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính.
- Cô cho trẻ nghe  giai điệu của bài hát “ Đường em đi”, hỏi trẻ tên bài hát? tên tác giả?.
- Cô cho cả lớp hát theo nhạc 1-2 lần.
- Để bài hát này hay và vui hơn các con có thể kết hợp với những vận động gì?.
- Trẻ tự nói ý tưởng và thể hiện 1 số động tác.
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm.
+ Cô hát và vận động mẫu lần 1 không nhạc.
+ Cô hát và vận động mẫu lần 2 kết hợp nhạc và phân tích động tác :
- Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ tay 3 tiếng rồi nghỉ một nhịp và vỗ tay vào câu hát đầu tiên của bài hát, tiếp tục vỗ 3 tiếng lại nghỉ cho đến hết bài ( 1-2-3- mở)
 Cô hướng dẫn cách vỗ tay bài : “Đường em đi”.
 Cô vỗ 3 cái liên tục vào từ “Đường, em, đi”, và mở tay ra ở nhịp nghỉ cứ như vậy chúng ta vỗ tay cho đến hết bài.
- Cô cho cả lớp hát và vận động 1-2 lần không nhạc.
- Cô cho cả lớp hát và vận động 1-2 lần kết hợp với nhạc  
- Cho trẻ thi đua tổ, nhóm, cá nhân vỗ đệm với các dụng cụ âm nhạc. (Cô bao quát, sửa sai)
- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô hỏi trẻ: Chúng mình có biết cách vận động nào mà không cần sử dụng dụng cụ âm nhạc không?
- Cho trẻ vận động theo tiết tấu chậm vào các bộ phận trên cơ thể mình :vỗ vào bụng, vào vai, mông…
3. Hoạt động 2 : Nghe hát bài “ Từ một ngã tư đường phố” - ST: Phạm Tuyên
- Cô giới thiệu bài hát " Từ một ngã tư đường" ST: Phạm Tuyên
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 mời trẻ hát cùng kết hợp động tác minh họa
- Cô hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả?
4. Hoạt động 3: Trò chơi “Tai ai tinh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi,luật chơi: 
- Cô cho cả lớp cùng chơi. Khi nhạc nhanh thì cả lớp điều khiển PTGT nhanh. Khi nhạc chậm thì điều điều khiển PTGT chậm.  Khi nhạc dừng tất cả các PTGT phải dừng lại.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Kết thúc tiết học

IV. Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 
* Về tình trạng sức khỏe:
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có uể oải, mệt mỏi khi tới lớp không?
 => Phương án hỗ trợ trẻ có biểu hiện mệt mỏi: Giảm bớt yêu cầu hoạt động với trẻ, cho trẻ ngồi nghỉ ngơi khi cần thiết.
- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?
=> Đưa ra phương án hỗ trợ với cháu sức khỏe không đảm bảo: Theo dõi, chăm sóc trẻ và liên lạc phụ huynh
* Về trạng thái cảm xúc,thái độ và hành vi cảm xúc:
- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có hào hứng cảm thụ âm nhạc khi nghe  bài hát? Trẻ thể hiện tình cảm khi biểu diễn bài hát ra sao?
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tiến bộ gì về các kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận tham gia các hoạt động quan sát cùng cô và các bạn?
- Hoạt động vs- ăn ngủ: Trẻ thể hiện cảm xúc như thế nào khi lao động chuẩn bị giờ ăn – ngủ?
=> Động viên trẻ tích cực tham gia lao động, thay đổi tư thế ngủ đẻ trẻ thoải mái hơn
* Về kiến thức - kỹ năng của trẻ: 
- Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ đã nhớ tên vận động? Trẻ có kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm nhịp nhàng theo giai điệu bài hát và thể hiện tình cảm khi biểu diễn không?
=> Cô chú ý sửa sai cho trẻ và hướng dẫn trẻ thêm trong các hoạt động khác như: Hoạt động góc, hoạt động chiều
- Hoạt động góc: 
+ Dự kiến quan sát góc bán hàng : Trẻ có tiến bộ gì về kỹ năng bán hàng? Trẻ nào có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng ?
=> Phương án hỗ trợ: Cô giáo khuyến khích trẻ chơi cùng nhau, trao đổi thảo luận giao lưu tương tác trong quá trình chơi.
 + Dự kiến quan sát góc xây dựng: Trẻ có thực hiện công trình theo bản thiết kế hay có sáng tạo gì? Đã tiến bộ trong kỹ năng phối hợp chơi, giao lưu cùng các góc chơi khác chưa? Các bạn A, B đã có tiến bộ gì so với buổi chơi trước ?







Thứ 6, ngày 11 tháng 3 năm 2022
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đóng kịch: Qua đường.
I. Mục đích – yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện, tên nhân vật trong truyện, nhớ trình tự câu chuyện.
-  Biết nhập vai và thể hiện lời thoại của nhân vật trong truyện.
         2. Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng đóng vai và thể hiện ngữ điệu giọng, lời nói, hành động của các nhân vật. 
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ biết qua đường an toàn.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa câu chuyện, sa bàn rối truyện “Qua đường”.
- Mũ: 3 mũ thỏ, 1 mũ gấu. Nhạc bài: Đường em đi.
III. Hoạt động:
1. Hoạt động1: Bé thông minh
- Cô cho trẻ nghe tiếng còi xe máy, ô tô.
- Hỏi trẻ: Đó là tiếng còi của xe gì?
+ Hằng ngày các con được bố mẹ đưa đi học bằng xe gì? Các con biết những loại xe nào khác?
+ Khi qua ngã tư đường phố có đèn tín hiệu gì thì các con mới được đi? Nếu không chấp hành luật giao thông điều gì sẽ xảy ra?
2. Hoạt động 2: Qua đường
- Cô giới thiệu câu chuyện, kể chuện, kết hợp sa bàn
- Đàm thoại: Tên câu chuyện gì? Trong chuyện có những ai?
+ Hai chị em thỏ xin phép mẹ đi đâu? Thỏ mẹ dặn như thế nào?
+ Hai chị em thỏ ra đường mải nhắm gì? Thỏ trắng thấy bên kia đường có gì?
+ Hai chị em đã làm gì? Điều gì đã xảy ra với 2 chị em thỏ?
+ Bác Gấu đã nói gì? Chú cảnh sát giao thông đã dặn dò 2 chị em thỏ như thế nào?
+ Hai chị em Thỏ trắng đã nhận ra điều gì?
+ Thông qua câu chuyện con rút ra bài học gì cho bản thân?
-> Giáo dục trẻ ý thức chấp hành đúng luật lệ khi tham gia giao thông.
3. Hoạt động 3: Bé đóng kịch
- Cô chia trẻ làm 3 đội kể chuyện theo tranh, rối dẹt, đóng kịch.
- Cô cho trẻ thời gian thảo luận, phân vai, kể chuyện, đóng kịch.
- Cho từng đội lên kể, đóng kịch.
 
IV. Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
* Về tình trạng sức khỏe:
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Quan sát những trẻ mới ốm xong đi học lại xem có biểu hiện mệt không?
  => Phương án hỗ trợ trẻ có biểu hiện mệt mỏi: Theo dõi biểu hiện của trẻ, giảm bớt yêu cầu hoạt động với trẻ, nếu có bất thường liên lạc phụ huynh.
* Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi cảm xúc:
- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có hào hứng khi tham gia hoạt động cùng cô và các bạn không? 
- Hoạt động vs- ăn ngủ: Trẻ thể hiện cảm xúc như thế nào với bữa ăn trưa? (hứng thú, chán nản…)
- Trẻ thể hiện cảm xúc thế nào khi cần giúp đỡ khi lao động chuẩn bị giờ ăn- ngủ( vô cảm hay thân thiện, hợp tác hay ích kỉ…)
=> Phương án động viên, khích lệ trẻ ăn ngon miệng hơn, giáo dục trẻ lợi ích của các loại thực phẩm với sức khỏe của trẻ.
- Khen ngợi trẻ khi trẻ biết chia  sẻ giúp đỡ bạn, cùng nhau hợp tác để chuẩn bị chỗ ngủ.
*  Về kiến thức - kỹ năng của trẻ: 
- Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ có kĩ năng đóng kịch, diễn đạt lưu loát.Bạn nào còn nhút nhát chưa được mạnh dạn tự tin khi đứng trước đám dông
=> Cô chú ý động trẻ kịp thời để trẻ có thể diễn cùng trẻ. nếu cô động viên mà trẻ vẫn chưa tự tin diễn đạt cô sẽ nhờ các bạn diễn cùng trẻ
- Hoạt động góc: 
+ Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Trẻ đã hoàn thành sản phẩm của mình không? Kỹ năng tô màu, cắt, dán có thành thạo? chơi xong có cất đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định, vệ sinh chỗ chơi sạch sẽ.
=> Phương án hỗ trợ: Cô giáo hỗ trợ trẻ trong quá trình trẻ làm sản phẩm, hướng dẫn trẻ làm những chi tiết khó của bài. Khen ngợi trẻ khi trẻ biết thu dọn chỗ chơi, dọn chỗ chơi sạch sẽ gọn gàng….
+ Dự kiến quan sát góc học tập:  Trẻ đã có kỹ năng phân tích, so sánh phân loại chưa? Trẻ đã tiến bộ trong kỹ năng trao đổi, hợp tác, chia sẻ giúp nhau trong học tập chưa? 
- Góc bác sĩ: 
+ Dự kiến quan sát: Trẻ có làm đúng thao tác chơi của bác sĩ không? Thái độ tiếp đón bệnh nhân có chu đáo ân cần ?
=> Phương án: giáo viên cung cấp đồ dùng, đồ chơi  phong phú đa dạng, kết hợp thiết kế các tranh gợi ý hoạt động ở nhiều mức độ khác nhau cho trẻ. Cô đóng giả bệnh nhân vào cấp cứu để thử phản ứng của trẻ khi có tình huống bất ngờ phát sinh. Từ đó đề ra yêu cầu và mức độ cho buổi chơi tiếp theo.





